BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 Phục vụ Hội thi kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Em yêu thiên nhiên 

Gắn với Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019

(Dành cho khối Tiểu học)
Câu 1: Cần Giờ là huyện ngoại thành duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh vừa có rừng vừa có biển và có núi

a) Đúng     





b) Sai

Câu 2: Diện tích huyện Cần Giờ so với các quận huyện khác của Tp.HCM?

a) Nhỏ nhất, chiếm 1/8 diện tích thành phố
b) Lớn nhất, chiếm 1/8 diện tích thành phố
c) Lớn nhất, chiếm 1/3 diện tích thành phố
d) Nhỏ nhất, chiếm 1/3 diện tích thành phố
Câu 3: Loại đất nào chiếm tỉ trọng phân bổ lớn nhất tại Cần Giờ?

a) Đất phù sa






b) Đất bạc màu
c) Đất phèn






d) Đất xám
Câu 4: “Cần Giờ là huyện ven biển đất bị nhiễm mặn, tuy vậy nơi đây vẫn có những xã sản xuất được nông nghiệp như trồng lúa và cây ăn quả” Nhận định này là:

a) Đúng







b) Sai
Câu 5: Người dân Cần Giờ chủ yếu lấy nước ngọt sử dụng cho sinh hoạt từ nguồn nước: 

a) Nước mưa theo mùa, đường ống dẫn từ thành phố, sà lan  
b) Nước sông lắng cặn

c) Nước giếng
d) Đường ống dẫn từ thành phố

Câu 6: “Cần Giờ là Ốc đảo xanh của thành phố Hồ Chí Minh” câu nhận định này là: 

a) Đúng






b) Sai

Câu 7: Rừng ngập mặn là nơi cư trú của các loài sinh vật nào?

a) Động vật thủy sinh

b) Chim

c) Thú

d) Tất cả đều đúng

Câu 8: Rừng ngập mặn có tác dụng giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu đến con người như thế nào?

a) Bức tường làm giảm mạnh độ cao của sóng khi triều cường; làm chậm dòng chảy vào nội địa hạn chế xâm nhập mặn và bảo vệ nguồn nước ngầm

b) Bảo vệ đê biển, ngăn cản xói lở và bồi tụ đất

c) Ngăn cản gió bão, lũ lụt

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 9: Ngoài những tác dụng làm giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu rừng ngập mặn còn có vai trò gì?

a) Cung cấp lương thực, thực phẩm, gỗ, chất đốt, dược liệu

b) Phục vụ nghiên cứu tham quan học tập và du lịch

c) Là môi trường để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

d) Tất cả đều đúng

Câu 10: Hiện nay, rừng ngập mặn Cần Giờ có tổng diện tích tự nhiên là?

a) 34.713,64 ha

b) 32.446,44 ha

c) 40.000 ha

d) Cả 3 đáp án đều sai

Câu 11: Hoạt động nào sau đây nhằm quản lý bảo vệ tài nguyên rừng ngập mặn?

a) Tuần tra bảo vệ rừng, truyền thông giáo dục môi trường

b) Canh giữ rừng

c) Giáo dục môi trường rừng

d) Cả 3 đáp án đều sai

Câu 12: Rừng ngập mặn Cần Giờ có những danh xưng được công nhận nào?

a) Lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh

b) Khu rừng trồng và phục hồi đẹp nhất Đông Nam Á

c) Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 13: Rừng ngập mặn Cần giờ được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày tháng năm nào?

a) 20/11/1978

b) 20/01/1999

c) 21/01/2000
d) 21/11/2000
Câu 14: Bảo vệ rừng ngập mặn nói chung và rừng ngập mặn Cần Giờ là trách nhiệm của ai?

a) Ban Quản lý rừng

b) Hạt Kiểm lâm

c) Công an 

d) Tất cả mọi người

Câu 15: Các em nên làm gì để góp phần bảo vệ rừng ngập mặn?

a) Tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng do nhà trường và địa phương tổ chức; không hái hoa bẻ cành khi tham quan trong rừng

b) Không vứt rác xuống rừng, dọc tuyến đường xuyên rừng

c) Khi phát hiện những hành vi gây hại đến rừng cần báo ngay cho chủ rừng, chính quyền địa phương hoặc trạm kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời xử lý

d) Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 16: Những hành vi nào sau đây gây hại đến rừng?

a) Chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép

d) Đào đất, lấn chiếm đất rừng để sản xuất, nuôi trồng thủy sản, làm muối, xây dựng nhà cửa

c) Săn bắt, tàng trữ, mua bán vận chuyển các loài động vật rừng trái phép

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 17: Tác dụng của thực vật rừng ngập mặn có làm giảm tình trạng biến đổi khí hậu không?

a) Có

b) Không

c) Chỉ có thực vật rừng ngập mặn

d) Tùy loài cây thực vật

Câu 18: Các loài cây phổ biến trong rừng ngập mặn Cần Giờ là?

a) Đước, Mấm, Bần, Sú, Vẹt, chà là

b) Đước, mấm, bần, thông, dừa nước, chà là

c) Đước, mấm, bần, phi lao, dừa nước, chà là

d) Đước, mấm, bần, thốt nốt, dừa nước, chà là

Câu 19: Với vai trò là cây tiên phong sống ở các bãi bùn, cửa sông ven biển, kênh rạch, giữ đất trong rừng ngập mặn là loài cây gì?

a) Mấm

b) Đước

c) Dà

d) Dừa nước

Câu 20: Rừng ngập mặn Cần Giờ, có khoảng bao nhiêu loài thực vật?

a) Trên 147 loài

b) Trên 157 loài

c) Trên 160 loài

d) Trên 155 loài

Câu 21: Rừng ngập mặn Cần Giờ có bao nhiêu loài thực vật ngập mặn chủ yếu?

a) 34 loài

b) 35 loài

c) 36 loài

d) 37 loài

Câu 22: Loài thực vật nào sau đây nằm trong sách đỏ của Việt Nam?

a) Đước 

b) Mấm

c) Cóc trắng

d) Cóc đỏ

Câu 23: Loài thực vật nào sau đây được trồng nhiều nhất trong rừng ngập mặn Cần Giờ?

a) Mấm

b) Bần

c) Đước đôi

d) Dừa nước

Câu 24: Những loại rễ đặc trưng của thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ?

a) Rễ chân nôm, rễ đầu gối, rễ bạnh vè  


b) Rễ chân nôm, rễ đầu gối, rễ chùm
c) Rễ chân nôm, rễ chùm, rễ cọc


d) Tất cả đều đúng
Câu 25: Loài động vật nào sau đây trong rừng ngập mặn Cần Giờ nằm trong sách đỏ của Việt Nam?

a) Khỉ đuôi dài

b) Kỳ đà nước, Cá sấu Hoa cà

c) Heo rừng

d) Rái cá

Câu 26: Loài động vật nào sau đây trong rừng ngập mặn Cần Giờ chiếm số lượng cá thể nhiều nhất?

a) Cá sấu hoa cà

b) Khỉ đuôi dài

c) Kỳ đà nước

d) Rái cá

Câu 27: Rừng ngập mặn Cần Giờ có bao nhiêu khu bảo tồn động vật?

a) Không có khu bảo tồn động vật nào

b) 1 Khu bảo tồn động vật

c) 2 khu bảo tồn động vật

d) 3 khu bảo tồn động vật

Câu 28: Trong rừng ngập mặn Cần Giờ có khoảng bao nhiêu loài chim?

a) 120 loài 

b) 125 loài 

c) 130 loài

d) 140 loài

Câu 29: Trong rừng ngập mặn Cần Giờ có khoảng bao nhiêu loài thú?

a) 19 loài 

b) 20 loài 

c) 21 loài

d) 22 loài

Câu 30: Theo khả năng tái chế rác thải chia làm mấy loại? Gồm những loại nào?

a) 03 loại: rác có khả năng tái chế, không có khả năng tái chế và rác dễ phân hủy

b) 02 loại: rác có khả năng tái chế và không có khả năng tái chế

c) 01 loại: rác có khả năng tái chế

d) 01 loại: rác không có khả năng tái chế

Câu 31: Rác thải có ảnh hưởng đến sức khỏe con người không?

a) Có

b) Không

c) Chỉ ảnh hưởng đến người già và trẻ em

d) Chỉ ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh bãi rác

Câu 32: Các em sẽ làm gì để hạn chế lượng rác thải ra môi trường?

a) Hạn chế sử dụng ống hút nhựa, ly nhựa và túi nilon

b) Không vứt rác bừa bãi, phân loại và bán cho người thu mua

c) Vận động tuyên truyền mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 33: Có mấy loại tài nguyên thiên nhiên? Kể tên?

a) 02 loại: tài nguyên tái tạo và tài nguyên không tái tạo

b) 02 loại: tài nguyên không tái tạo và tài nguyên năng lượng

c) 03 loại: tài nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

d) 03 loại: tài nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo và tài nguyên năng lượng không vĩnh cửu

Câu 34: Tất cả các tài nguyên thiên nhiên được lấy từ đâu?

a) Đại dương

b) Hoang mạc

c) Trái đất

d) Rừng

Câu 35: Các em nên làm gì để góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên?

a) Tiết kiệm điện, nước và vật dụng trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày

b) Tái sử dụng và tái chế các vật dụng hàng ngày làm chúng có tuổi thọ lâu hơn

c) Vận động tuyên truyền mọi người cùng chung tay tiết kiệm tài nguyên nhiên nhiên

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 36: Biến đổi khí hậu là gì?

a) Khí hậu của một khu vực, hoặc cả trái đất bắt đầu có sự thay đổi, là sự khác nhau về những điều kiện thời tiết dài hạn ở một khu vực 

b) Là khí hậu của thời tiết bắt đầu tăng lên theo thời gian

c) Là thời tiết của một khu vực hoặc của cả trái đất thay đổi nóng dần lên dẫn đến băng tan nước biển dâng

d) Tất cả a, b, c đều đúng

Câu 37: Nguyên nhân nào gây ra biến đổi khí hậu?

a) Con người là nguyên nhân trực tiếp gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu

b) Chỉ những nơi có núi lửa hoạt động thì nơi đó mới làm khí hậu biến đổi

c) Chủ yếu do các yếu tố tự nhiên gây ra

d) Do các yếu tố tự nhiên và do hoạt động của con người; trong đó các hoạt động của con người là nguyên chính gây biến đổi khí hậu

Câu 38: Hoạt động nào sau đây của con người làm tăng biến đổi khí hậu?

a) Hoạt động công nhiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải

b) Chặt phá, khai thác rừng; đốt nhiên liệu

c) Sinh hoạt hàng ngày của con người

d) Tất cả đều đúng

Câu 39: Tại sao khi chúng ta chặt phá khai thác rừng lại làm tăng nguy cơ biến đổi khí hậu trái đất?

a) Vì lúc ấy không có rừng thì không ngăn cản được gió, bão, lũ lụt

b) Vì thực vật có khả năng hấp thụ khí Cacbonic (CO2)

c) Vì rừng có tác dụng giúp cho môi trường sống của chúng ta thêm sạch

d) Cả ba đáp án đều đúng

Câu 40: Biểu hiện dễ nhận thấy nhất do biến đổi khí hậu là gì?

a) Trái đất nóng dần lên

b) Băng tan

c) Gió bão thường xuyên

d) Mực nước biển dâng cao lên

Câu 41: Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến động vật sống không?

a) Có

b) Không

Câu 42: Khi nhiệt độ trái đất tăng sẽ kéo theo những hiện tượng thời tiết gì?

a) Băng tan

b) Mực nước biển và đại dương dâng cao

c) a và b đều đúng

d) a và b đều sai

Câu 43: Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến các loài thực vật không?

a) Có

b) Không

Câu 44: Chúng ta nên làm gì để giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu

a) Trồng cây xanh

b) Phân loại và vứt rác đúng nơi quy định

c) Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng 

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 45: Việc sử dụng và xả thải bừa bãi túi nilon có làm cho khí hậu biến đổi không?

a) Có

b) Không

c) Tùy thuộc vào mức độ sử dụng của con người

d) b và c đều đúng

Câu 46: Con người phát thải ra môi trường loại khí nhà kính nào nhiều nhất?

a) Cacbonic (CO2)

b) Ôxit Nitơ (N2O)

c) Mêtan (CH4)

d) Hơi nước (H2O)

Câu 47: Một trong những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống con người là?

a) Hạn hán làm cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt và trong sản xuất nông nghiệp

b) Lũ lụt xuất hiện nhiều gây thiệt hại đến mùa màng, nhà cửa, tính mạng con người

c) Tạo điều kiện cho các sinh vật truyền nhiễm sinh sôi nảy nở, truyền bệnh gây hại đến sức khỏe.

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 48: Khí hậu là gì?

a) Là những điều kiện thời tiết trung bình mà một khu vực trải qua trong một thời gian dài.

b) Là trạng thái hằng ngày của bầu khí quyển như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa mà con người có thể nhận biết trực tiếp quan sát trực tiếp chúng

c) Khí hậu là thời tiết không khí hàng ngày mà con người có thể cảm nhận được

d) Cả b và c đều đúng

Câu 49: Tên con sông được xem là “Yết Hầu”, chảy xuyên giữa Rừng ngập mặn và gắn liền với những chiến công oanh liệt của Đặc công Rừng Sác?

a) Đồng Tranh 
b) Lòng Tàu   






c) Thị Vải
d) Sài Gòn
Câu 50: Rừng ngập mặn Cần Giờ được tổ chức UNESCO công nhận là “Khu dự trữ sinh quyển của thế giới” vì:

a. Là địa điểm phòng hộ, có vị trí quan trọng về quốc phòng. 


b. Có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao.
 

c. Có quá trình khôi phục và phát triển nổi bật sau chiến tranh.



d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 51: Đặc điểm chung của rừng ngập mặn?

a) Sống trong môi trường nước mặn có thủy triều lên xuống hàng ngày trên nền đất không ổn định ở vùng cửa sông, ven biển

b) Sống trong môi trường nước lợ, không chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều trên nền đất không ổn định

c) Sống trong môi trường nước mặn có thủy triều lên xuống hàng ngày trên nền đất ổn định ở vùng cửa sông ven biển

d) Sống trong môi trường nước mặn có thủy triều lên xuống hàng ngày trên nền đất không ổn định ở ven biển

Câu 52: Đặc điểm cây Đước đôi là?

a) Sống trong nền đất bùn nhão, ngập triều thường xuyên, có rễ chân nôm, to khỏe. Trụ mầm dài và nhọn, có hiện tượng bán thai sinh trên cây mẹ

b) Sống trong nền đất cứng, ngập triều thường xuyên, có rễ to khỏe. Hạt dài và nhọn, không có hiện tượng sinh con trên cây mẹ
c) Sống trong nền đất bùn nhảo, ngập triều thường xuyên, hạt dài và nhọn, không có hiện tượng sinh con trên cây mẹ
d) Sống trong nền đất cứng, ngập triều thường xuyên, có rễ to khỏe, trụ mầm dài và nhọn, có hiện tượng sinh con trên cây mẹ
Câu 53: Hãy kể tên những khu bảo tồn động vật trong Rừng ngập mặn Cần Giờ?

a) Khu bảo tồn Khỉ đuôi dài, Chim, Dơi nghệ

b) Khu bảo tồn Khỉ đuôi dài, Chim, Dơi nghệ, Cá sấu Hoa cà

c) Khu bảo tồn Chim, Dơi nghệ, Cá sấu Hoa cà

d) Khu bảo tồn Khỉ đuôi dài, Cá sấu Hoa cà, Kỳ đà nước, Chim

Câu 54: Rác thải nhựa là gì?

a) Là bao gồm các sản phẩm từ nhựa mà con người không sử dụng nữa và vứt chúng ra ngoài môi trường

b) Là bao gồm các sản phẩm từ nhựa mà con người không sử dụng nữa mang đi bán cho người thu mua ve chai

c) Là các loại vật dụng, dụng cụ làm từ nhựa mà con người không sử dụng nữa và vứt chúng ra ngoài môi trường

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 55: Rác thải ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người?

a) Ảnh hưởng đến hệ hô hấp, lan truyền dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy,.. ung thư, lỗi nhiễm sắc thể

b) Ảnh hưởng đến hệ hô hấp và lan truyền một số dịch bệnh đến con người

c) Không ảnh hưởng đến sức khỏe con người

d) Chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ em như ung thư, lỗi nhiễm sắc thể.

Câu 56: Môi trường nào sau đây bị ảnh hưởng nếu chúng ta sử dụng và vứt rác thải một cách bừa bãi?

a) Môi trường đất và môi trường nước

b) Môi trường không khí

c) Không ảnh hưởng đến môi trường vì đã có bãi chôn lấp rác

d) Cả a và b đều đúng

Câu 57: Năng lượng mặt trời có phải tài nguyên thiên nhiên không?

a) Không 

b) Có, là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

c) Có, là tài nguyên năng lượng không tái tạo

d) Có, là tài nguyên không tái tạo

Câu 58: Các em nên làm gì để góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên?

a) Tiết kiệm điện, nước và vật dụng trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày

b) Tái sử dụng và tái chế các vật dụng hàng ngày làm chúng có tuổi thọ lâu hơn

c) Vận động tuyên truyền mọi người cùng chung tay tiết kiệm tài nguyên nhiên nhiên

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 59: Thức ăn thừa, rau củ quả hư thối thuộc nhóm rác thải nào?

a) Rác thải sinh hoạt và dễ phân hủy

b) Rác thải nông nghiệp và dễ phân hủy

c) Rác thải nông nghiệp và khó phân hủy

d) Rác thải sinh hoạt và khó phân hủy

Câu 60: nguyên nhân nào làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên?

a) Khai thác quá mức, sử dụng không hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên

b) Xả thải bừa bãi vào môi trường gây ô nhiễm các nguồn tài nguyên thiên nhiên

c) Dân số tăng, biến đổi khí hậu

BAN TỔ CHỨC HỘI THI
